
CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT BÉ YÊU
Chủ đề nhánh: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC

Thứ
Hoạt động Thời gian Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ, chơi
` Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ thói quen chào hỏi lễ phép, cất 
Ảnh hưởng của BĐKH thiên tai đối với đời sống động vật: ô
` Trẻ chơi tự do ở các góc, trẻ thu dọn ĐC cất đúng nơi quy định

Thể dục buổi sáng

80 -90 Phút

* Nội dung: HH: (Vịt kêu)
` Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía
trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy 
bàn tay, kiễng chân).
` Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, 
sang phải kết hợp hai tay dang ngang, 
chân bước sang phải, sang trái
` Chân: Đưa ra phía trước, đưa
sang ngang, đưa về phía sau.

* Mục tiêu
` Trẻ tập đúng động tác theo 
nhạc.
` PT các cơ bắp tay, chân
` Trẻ có ý thức tập luyện
* Chuẩn bị:
` Hoa, nơ tay, nhạc

Hoạt động học 30 - 40 phút

THỂ DỤC
BTTH: Trườn kết hợp trèo qua ghế 

dài 1,5 m x 30 cm (cũ)– tung và
bắt bóng (cũ)

*KPKH:
Tìm hiểu về một số con vật 
sống dưới nước (Lồng ghép 

GDDD)
TH: Thơ: Nàng tiên ốc

Hoạt động chơi 
ngoài trời 30 - 40 phút

`HĐ Trải nghiệm: Đong nước đổ bình cá; QS bể cá, làm con vật
`Trò chơi: Dệt vải, Cáo ơi ngủ à? Cò bắt ếch, Chạy tiếp cờ, Bắt vịt
` Chơi tự do

Chơi,hoạt động 
chơicác góc 40 - 50 phút

* Nội dung:
1. GPV: Nấu món ăn từ cá; bán 
hàng bán con giống, cá...
2. GXD: Xây ao cá
3. GTH: Làm an bum về động vật 
sống dưới nước; Tìm số.
4. GÂN: Hát, VĐ các bài hát về 
chủ đề ĐVS dưới nước
5. Góc sách: Xem tranh ảnh về 
động vật sống dưới nước;
6. GTN&KPKH: Ch. sóc con vật

* Mục tiêu:
`Trẻ biết lựa chọn góc chơi, 
biết gài thẻ vào góc chơi
` Trẻ giao lưu cùng nhau, biết 
cách sử dụng đồ chơi, không 
tranh giành đồ chơi.
` Trẻ nghe và nói rõ các từ: 
Thú y; dịch bệnh. Tiêm thuốc 
Cầm sách đúng chiều mở sách
` Biết lấy và cất đồ dùng đồ
chơi theo yêu cầu của cô.

Ăn trưa 60 - 70 phút
` Cô chuẩn bị bát thìa, cùng trẻ kê bàn ghế. Hướng dẫn trẻ xếp
` Nhắc trẻ giữ vệ sinh trong ăn uống, không nói chuyện, không
` Giới thiệu một số món ăn, TP cung cấp chất dinh đưỡng: Các

Ngủ trưa 140 - 150
phút

` Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ, nhắc trẻ đi vệ sinh trước khi ngủ,
dậy cất chăn gối gọn gàng đúng nơi quy định

Ăn phụ 20 - 30 phút ` Cho trẻ đi vệ sinh rửa tay, ngồi vào bàn ăn, nhắc trẻ mời cô,

Chơi, hoạt động 
theo ý thích 70 - 80 phút

` TCM: Cò bắt ếch; TCTV: con cò, 
con ếch, chồm chộp
` Học Tiếng Anh. HĐ phòng ÂN.
` Nêu gương cuối ngày

` LQKT: Xé dán đàn cá 
TN: Bắt cua, cá
` Nêu gương cuối ngày

Trả trẻ 60- 70 phút Cô cho trẻ xem tranh ảnh, chơi tự do với đồ chơi ở các góc, trẻ
nhắc trẻ chào cô, chào các bạn, cô trao đổi với phụ huynh về các
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Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

đồ dùng cá nhân.` Trò chuyện với trẻ về chủ đề: ĐV sống dưới nước, các món ăn từ động vật; nhiễm 
môi trường và xáo trộn MTS, thiếu nước giảm nguồn thức ăn, không có nơi cư trú, chết một số loài
ĐV... ; cô trao đổi với p/huynh, điểm danh trẻ theo sổ.
* Tổ chức hoạt động:
` Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn kết hợp các kiểu đi, chạy xen kẽ, chuyển đội hình 3 hàng ngang
` Trọng động: Tập các động tác theo sự hướng dẫn của cô. Mỗi động tác tập 2 lần 8 nhịp
` Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1-2 vòng.
* Chơi TC: Cá vàng bơi

* TẠO HÌNH:
Xé dán đàn cá (ĐT)

LQCV:
Tập tô chữ i,t,c

ÂM NHẠC:
NDTT: VĐVTTTC: Cá vàng bơi 
NDKH:NN-NH: Thật đáng chê 
TC: Solmi

từ nguyên vật liệu thiên nhiên, cây hoa cúc, cây hoa son môi.
trên cạn; kéo co, Luồn tổ dế; Đi như gấu, bò như chuột, đàn ong

* Chuẩn bị
` Bộ đồ chơi bán hàng: Bộ nấu 
ăn, con giống, thức ăn vật nuôi...
` Tranh ảnh chủ đề động vật 
sống dưới nước; giấy, chữ số.
` Bộ quần áo, dụng cụ khám 
bệnh của bác sĩ thú y.
` Các khối nút nhựa, gạch, cây 
hoa, xô chậu,…
 ̀Đồ đựng thức ăn cho các con vật..

* Tổ chức hoạt động:
` Cô giới thiệu chủ đề chơi, gợi ý để trẻ giới thiệu các góc chơi, nội 
dung chơi.TCTV: Thú y; dịch bệnh. Tiêm thuốc
`HD Trẻ thỏa thuận vai chơi, nội dung chơi theo chủ đề động vật 
sống dưới nước, các món ăn chế biến từ động vật;
` Trẻ gài thẻ vào góc chơi, lấy đồ dùng ra chơi
` Cô bao quát trẻ chơi và nhập vai chơi cùng trẻ để giúp thể hiện vai 
chơi, nội dung chơi .
` Hướng dẫn trẻ lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định.

hàng, rửa tay, rửa mặt, ngồi vào bàn ăn. Cô giới thiệu món ăn. Nhắc trẻ mời cô, mời bạn trước khi ăn 
làm rơi vãi thức ăn, ăn hết xuất, ăn xong nhắc trẻ cất bát, vệ sinh, xúc miệng rồi vào phòng ngủ.
loại thức ăn từ động vật, trứng…
ngủ đúng giờ, đủ giấc. Trẻ ngủ cô bao quát trẻ để kịp thời sử lí các tình huống có thể sảy ra, trẻ ngủ

mời bạn trước khi ăn, cô giới thiệu món ăn. Động viên trẻ ăn, ăn xong cất đồ dùng đúng quy định.
` RKN: Lời chào dễ thương; 
` Học Tiếng Anh. Chơi tự do
` Nêu gương cuối ngày.

` Đ dao: Bà còng đi chợ trời mưa; 
` Chơi tự do
` Nêu gương cuối ngày.

` Xem truyện tranh Ebook, vi deo 
TYVN: Cú du ngoạn trên chợ nổi. 
` Chơi tự do
` Nêu gương cuối tuần

thu dọn đồ chơi, vệ sinh cá nhân. chỉnh sửa lại trang phục gọn gàng chờ bố mẹ đến đón, trẻ về cô
mặt hoạt động của trẻ ở lớp.

   GIÁO VIÊN                                                                            XÁC  NHẬN CỦA TỔ TRƯỞNG
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